
日本語
に ほ ん ご

 英語
え い ご

 ベトナム語
ご

 

インターネット internet internet 

パソコン computer Máy tính cá nhân 

マウス mouse Chuộ  t 

キーボード keyboard Bàn phím 

左
ひだり

クリック left click Nhấ p chuộ  t trái 

右
みぎ

クリック right click Nhấ p chuộ  t phấ i 

ダブルクリック Double click Nhấ p đúp chuộ  t 

デスクトップ desktop Desktop 

共 有
きょうゆう

フォルダ shared folder Thư mụ c chia sẻ  

画面
が め ん

 screen Màn hình 

データ data Dư  liẻ  u 

フォルダ folder Thư mụ c 

保存
ほ ぞ ん

 save Lưu lấ i 

開く
ひ ら く

 open Đẻ  mở  

閉
と

じる close up Đóng 

更新
こうしん

 update Cấ  p nhấ  t 

テキスト text Văn bấ n 

入 力
にゅうりょく

 input Đấ u vào 

ソースコード Source code Mã nguộ n 

ホームページ home page Trang chụ  

再起動
さ い き ど う

 Reboot Khở i độ  ng lấ i 

ファイル File Tấ  p tin 

名前
な ま え

を付
つ

けて保存
ほ ぞ ん

 save as Lưu dưở i dấ ng 

拡張子
かくちょうし

 extension Mở  rộ  ng 

インターネットでよく使
つか

う言葉
こ と ば

 



アドレスバー Address bar Thanh đị a chỉ  

スクロール scroll Cuộ  n 

アドレス address Đị a chỉ  

URL URL URL 

ドメイン domain Tên miẻ n 

 

 

 

 

 


